
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường 

trú

Tạm

 trú
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1 Ngô Thị Tiến 10/8/1993 261615252
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

2 Trịnh Diễm Hằng 25/02/1992 261662229
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

3 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/6/1998 261510872
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

4 Nguyễn Thị Ánh Hồng 07/7/1994 261342332
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

5 Nguyễn Thị Kim Kiều 14/4/1993 261256446
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

6 Trần Thị Hạnh 10/10/1986 261616564
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

7 Lê Thị Hồng Thắm 07/02/1990 261141763
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

8 Nguyễn Thị Tám 21/02/1979 261520964
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 
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Nam Nữ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh



9
Nguyễn Thị Thanh 

Đông
20/4/1989 261070600

Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

10
Nguyễn Thị Kim 

Phương
01/4/1996 261362341

Thôn 

Vĩnh Sơn

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

11 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/7/1992 261189660
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

12 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1985 260378534
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

13 Nguyễn Thị Diễm 1971 260564178
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

14 Thái Nguyễn Kim Liên 27/02/1998 261510849
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

15
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyên
29/9/1995 261234331

Thôn 

Vĩnh Sơn

Chạy bàn Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

16 Ngô Thị Chín 01/01/1972 260794529
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

17 Trần Thị Thu Thuỷ 23/05/1985 260977907
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

18 Lê Thị Loan 1962 260228630
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

19 Bành Thái Hiếu 05/04/2001 261615819
Thôn 

Vĩnh Sơn

Giữ xe Nhà hàng tiệc 

cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

20 Đào Thị Lan Anh 18/10/1990 261256439
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

21 Ngô Thị Thuỳ Trang 01/01/1985 260978021
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 



22 Ngô Thị Hoà 1959 260223552
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

23 Trần Thị Kim Chung 26/01/1983 260977906
Thôn 

Vĩnh Hải

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

24 Võ Thị Kim Loan 20/4/1990 261136774
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

25 Mai Tuyết Oanh 14/5/2003 261655467
Thôn 

Vĩnh Hải

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

26 Lê Thị Mười 04/4/1990 261141777
Thôn 

Vĩnh Hải

Phục vụ tại Nhà 

hàng Vườn Lan

Thị Trấn 

Liên 

Hương

        1.500.000 

27 Đặng Trung Hiếu 19/01/2003 261655889
Thôn 

Vĩnh Hải

Chạy bàn Nhà hàng 

tiệc cưới Thanh Trà

Thị Trấn 

Liên 

Hương

        1.500.000 

28 Trần Văn Ba 13/4/1979 260846647
Thôn 

Vĩnh Sơn
Tiệm game

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

29 Lê Thị Phương Linh 14/3/1979 260977926
Thôn 

Vĩnh Sơn

Dịch vụ vui chơi giải 

trí thiếu nhi

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

30 Mai Út 10/02/1990 261527228
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hàng 

hóa

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

31 Phan Tấn Hùng 28/02/1982 261615448
Thôn 

Vĩnh Sơn
Tài xế taxi

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

32 Trần Quốc Lộc 04/02/1995 261342265
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hàng 

hóa

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

33 Trần Văn Thảo 18/02/1975 260819120
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hành 

khách

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

34 Nguyễn Hoài Trọng 01/01/1981 260978290
Thôn 

Vĩnh Sơn
Tài xế taxi 4 chỗ

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

35 Lương Văn Hòa 15/10/1995 261342437
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hành 

khách (xe 7 chỗ)

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 



36 Đặng Hùng Sơn 08/05/1971 260643164
Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế vận tải hàng 

hóa

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

37 Huỳnh Ngọc Thương 12/5/1989 261070666
Thôn 

Vĩnh Hải

Tự làm Trong lĩnh 

Vực lữ hành

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

38 Nguyễn Khải Hoài Tâm 13/01/1985
06008500231

3

Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế xe An Tiên - 

(xe 16 chỗ)

TT. Liên 

Hương
        1.500.000 

39 Huỳnh Thụy Sỹ 1977 261231585
Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế vận tải hàng 

hóa

Cty Nam 

Miền 

Trung- 

Vĩnh Hảo

        1.500.000 

40 Nguyễn Thị Kim Oanh 15/12/1997 261362453
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

41 Bành Thị Mỹ Duyên 14/11/1996 261362403
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

42 Bành Hoàng Phúc 09/8/2000 261515799
Thôn 

Vĩnh Hải
Hớt tóc máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

43 Nguyễn Thị Anh 17/11/1996 261362408
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

44
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
12/9/1992 264403445

Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 Spa

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

45 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/5/1997 261362548
Thôn 

Vĩnh Hải

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

46 Lê Thị Hồng Phấn 07/8/1986 260978075
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cơ sở

 làm đẹp

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

47 Võ Thị Kim Hồng 17/4/1992 261269111
Thôn 

Vĩnh Sơn
Phòng tập yoga

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

48 Võ Thị Lai 19/9/1972 260652717
Thôn 

Vĩnh Hải

Nhân viên vệ sinh 

khách sạn Thanh 

Bình

KP.5- Liên 

Hương
        1.500.000 



49 Dương Quốc Bình 14/9/1995 261342465
Thôn 

Vĩnh Hải

Đầu bếp Nhà hàng 

Khánh Phát

Thị Trấn 

Liên 

Hương

        1.500.000 

50 Nguyễn Thị Kim Duyên 16/5/2003 261655614
Thôn 

Vĩnh Hải

Giữ xe Nhà hàng tiệc 

cưới Như Ý

Xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

51 Huỳnh Lê Thị Diệu 23/10/1983 260978450
Thôn 

Vĩnh Hải

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

Xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

52 Phạm Thị Kim Tuyến 05/7/1991 261189706
Thôn 

Vĩnh Hải
Phục vụ quán Bida

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa

        1.500.000 

53 Huỳnh Thị Ngọc Bích 17/7/1994 261342464
Thôn 

Vĩnh Hải

Phụ bếp Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

54 Lê Quang Khải 07/4/2003 261664620
Thôn 

Vĩnh Sơn

Chạy bàn Nhà hàng 

tiệc cưới Sơn Dung

Thị Trấn 

Liên 

Hương

        1.500.000 

55 Lê Thị Minh Hòa 27/11/2001 261615869
Thôn 

Vĩnh Sơn

KP.5 Liên 

Hương

Phục vụ Nhà hàng 

Vườn Lan

KP.6 Liên 

Hương
        1.500.000 

56 Nguyễn Thị Bích Diệp 28/4/1996 261342378
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phục vụ Nhà hàng 

Đồi Sứ

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

57 Ngô Thị Thanh Minh 1986 261615830
Thôn 

Vĩnh Sơn

Chạy bàn Nhà hàng 

tiệc cưới Như Ý

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

58 Lê Thanh Lâm 1977 260846804
Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế vận tải hàng 

hóa

KP.3 Liên 

Hương
        1.500.000 

59 Kiều Tấn Hải 02/9/1978 260893396
Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế vận tải hành 

khách

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 



60 Nguyễn Thanh Dũng 01/01/1973 260732246
Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế vận tải hành 

khách

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

61 Trương Hoài Lương 14/04/2000 261615873
Thôn 

Vĩnh Sơn
Phụ xe khách

Nhà xe 

Minh 

Nghĩa

        1.500.000 

62 Lê Gia Lâm 16/01/1988 261076866
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hành 

khách

Nhà hàng 

tiệc cưới 

Như Ý

        1.500.000 

63 Hà Văn Dương 20/5/1971 261656989
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hành 

khách

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

64 Lê Tú Quyền 1983 260978555
Thôn 

Vĩnh Sơn

Tài xế vận tải hành 

khách

xã 

Vĩnh Hảo
        1.500.000 

Tổng cộng:     96.000.000 

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 64 ; Số tiền: 96.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng.  



Ghi chú :

1. Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

2. Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

3 - 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

5. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân

6 - 7. Ghi chi tiết địa chỉ thường trú, tạm trú của đối tượng.

8. Công việc chính trước khi mất việc làm (Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; …).

9. Nơi làm việc (Nhà ga, cảng, chợ, hộ kinh doanh, cơ sở giáo dục,…).

10. Ghi số tiền được hỗ trợ.

11. Ghi tên tài khoản, số tài khoản tại ngân hàng; 

12. Ghi chi tiết địa chỉ nơi ở.
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